

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 26/12/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	6592
	Nguyễn Thị Diệu
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	6602
	Mai Văn Cương
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	3
	6609
	Lê Anh Khánh
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	4
	6612
	Phạm Thanh Nhân
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	5
	6615
	HOLLY JASMINE EASTICK
	1 Heden Conttages Centebury Road Chillan Kent Ct 48 Dx England

	6
	6618
	Đặng Văn Chiến
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	7
	6620
	Lê Thị Ánh Hồng
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8
	6622
	Trần Thị Lý
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9
	6639
	Trần Thị Bình
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	10
	6640
	Đinh Xuân Hiến
	Trung Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	11
	6648
	Nguyễn Thái Chung
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	12
	6651
	Nguyễn Trung Thành
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13
	6661
	Mai Xuân Long
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	14
	6664
	Nguyễn Văn Hậu
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	15
	6666
	Nguyễn Duy Hùng
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	6667
	Nguyễn Thế Phương
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	6668
	Nguyễn Văn Hiền
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	6669
	Nguyễn Đức Dũng
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19
	667
	Nguyễn Văn Lượng
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	20
	6674
	Hoàng Văn Minh
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	21
	6676
	Phạm Ngọc Tùng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	22
	6677
	Lại Đức Thuận
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	23
	6678
	Nguyễn Văn Huấn
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	24
	6680
	Hoàng Viết Tuấn
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	25
	6682
	Hồ Đức
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	26
	6683
	Trần Thanh Hưng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	27
	6684
	Đào Hiếu
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	28
	6686
	Hoàng Quân Nhân
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	29
	6687
	Bùi Trường Chinh
	Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình

	36
	6688
	Nguyễn Thị Thủy
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	32
	6689
	Phan Thị Phương Thảo
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30
	6690
	Trần Tuấn Anh
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	31
	6691
	Lê Thành Hải
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	33
	6692
	Phạm Hồng Minh
	Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	34
	6693
	Hoàng Đình Thường
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	35
	6694
	Nguyễn Mạnh Linh
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	36
	6695
	Trần Văn Lực
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	37
	6696
	Nguyễn Thanh Cương
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	38
	6697
	Lê Thị Hoài Trâm
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	39
	6698
	Nguyễn Tuấn Anh
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	40
	6699
	Trần Xuân Dũng
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	41
	6700
	Hoàng Thị Phượng
	Quảng Liên, Quảng Trạch, Quảng Bình


